
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 47 2012 Đa UXTC 14 tuần dính/VMC 2 lần

17 2 48 5005 UXTC 20 tuần

18 3 52 2002 UXTC 16 tuần

18 4 46 1001 Đa UXTC + UBT(T)/VMC

18 5 45 0000 UXTC 14 tuần

18 6 47 3003 UXTC gây cường kinh + UBT(T)

7 43 0000 UBT (T) 10 cm + T/d Polype lòng TC

3 0 0

3 0 0

17 1 52 2002 LNMTC trong cơ/Thống kinh

17 2 44 1001 UXTC nhiều nhân + UBT(T)/VMC

17 3 51 4003 UBT to

17 4 32 1001 UXTC 14 tuần

18 5 53 4004 UBT nghi K/xơ gan

18 6 38 ĐT UXTC 12 tuần/HC thận hư

18 7 51 2002 UXTC 14 tuần

18 8 43 1011 UXTC 14 tuần

9 35 1021 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 42 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 2 42 2032 LNMTC trong cơ TC 14 tuần

18 3 48 2002 UXTC 14 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + KIM YẾN

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

LỢI + DŨNG.YQG + X.TIÊN.NT

BÙI PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + P.THẢO.NT

BÙI PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + P.THẢO.NT

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

V.HÒA + TRÍ 1 + VĂN

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + PHƯƠNG VY

THU HÀ 2 + P.DUNG 2

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

HỒNG CẨM + LỤA.BM + T.THƯƠNG.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + T.THƯƠNG.NT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

V.HÒA + TRÍ 1 + VĂN

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP(T)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Môt t/sát, Cắt PP có u --> T/hiện theo BBHC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa BT(P)

NS Bóc u + NS BTC CĐ ĐT, KTSD

Mổ lấy thai

Từ ngày 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt (khó)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

HỨA KIM LÊ

NGUYỄN THỊ SANG

LÊ NHƯ Ý

BÙI THỊ VINH

TRẦN THỊ THU TRANG

HOÀNG THỊ THU XUÂN

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH SƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HOA

HUỲNH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGA

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HIỂM

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ TUYẾT LAN

HỒ THỊ NGỌC PHÍCH

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ TUYẾT

1991

1176

1166

1117

1120

1129

1121

SHC

1095

1099

1112

1937

1104

1893

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1084

2342

PM

Ngày: 25/04/2016 

Ngày: 26/04/2016 

Ngày: 27/04/2016 

1146

1122

1127

186UB



18 4 34 ĐT UXTC to/Thiểu năng tâm thần

18 5 44 ĐT UXTC 24 tuần

18 6 19 ĐT UBT 2 bên to

7 24 ĐT UBT (T) 10 cm

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2022 UXTC + UBT(T)

17 2 48 2002 UBT 2 bên/VMC

18 3 31 1001 U quái không trưởng thành

18 4 40 ĐT UXTC 14 tuần

18 5 41 2012 Đa UXTC 14 tuần

18 6 35 3003 NXTC 14 tuần

7 33 1001 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 40 4004 UBT nghi K

17 2 52 1001 UXTC 16 tuần

18 3 54 3023 UXTC 16 tuần/VMC

18 4 54 2042 UXTC 14 tuần

18 5 48 1001 UXTC 16 tuần

18 6 52 1011 UXTC 16 tuần/NMTC dày

7 39 3023 UXTC 12 tuần gây cường kinh

D.MINH + LỆ QUYÊN + T.ANH.NT

D.PHƯỢNG + M.TUYỀN + THU HÀ 3

D.PHƯỢNG + M.TUYỀN + THU HÀ 3

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MINH ĐỨC 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

NG.LAN.BM + TÚ NGÂN + D.TRINH.BM

NG.LAN.BM + TÚ NGÂN + D.TRINH.BM

D.MINH + LỆ QUYÊN + T.ANH.NT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHUONG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHUONG.PNT

G CHUỒN + X.TRANG 1 + TRÍ 2

G CHUỒN + X.TRANG 1 + TRÍ 2

LỢI + DŨNG.YQG + X.TIÊN.NT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI 

BS SẢN A + NỚP

Bóc NX, KTSD

Ngày 22 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt PP có u + S/thiết lạnh --> T/hiện theo BBHC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) + Bóc UBT(T)

Cắt PP (P) + t/sát hạch + phân giai đoạn

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

HUỲNH THỊ KIM LOAN

PHAN THỊ MỸ LIÊN

ĐỖ THỊ TUYẾT LÊ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ THỦY

LƯ THỊ HỒNG PHÚC

VÕ THỊ THU TRINH

LÊ THỊ HẠNH

DƯƠNG HÂN ĐOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI

PHAN THỊ TỐ QUYÊN

DƯƠNG THANH TRIỀU

LÂM THỊ LỆ HOA

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẮM

NGUYỄN KIỀU TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHI

LÊ THỊ BÍCH NHƯ

1190

213UB

1194

1196

1210

1206

1966

1189

1186

1174

1183

1163

1187

1188

1689

1147

1133

1161

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/04/2016 

Ngày: 29/04/2016 


